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Mức độ 

 

 

Chủ đề 

 

Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng  

 

Cộng 
Thấp Cao 

TN 
TL 

TN TL TL TL  

I. Quyền được 

bảo vệ và chăm 

sóc giáo dục của 

trẻ em 

Biết được 

trách nhiệm 

của gia đình 

. 

Biết được 

quyền và 

bổn phận  

  Nhận xét 

tình 

huống 

Xử lý 

tình 

huống 

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

1 (C1) 

0,5 

5% 

1 (C1) 

1,5 

15% 

  

1/2 (C3) 

2,0 

20% 

1/2 (C3) 

1,0 

10% 

3 

5,0 

50% 

II. Bảo vệ môi 

trường và tài 

nguyên thiên 

nhiên 

Biết được 

môi trường, 

tài nguyên 

thiên nhiên 

Biết 

được 

khái 

niệm, ý 

nghĩa 

Hiểu 

được 

hành vi  

Hiểu được 

việc làm 

tốt, chưa 

tốt 

   

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

1 (C2,) 

0,5 

5% 

1/2 (C2) 

1,0 

10% 

2(C3,C5,) 

1,0 

10% 

1/2 (C2) 

1,5 

15% 

  4 

4,0 

40% 

III. Sống và 

làm việc có kế 

hoạch 

Biết được 

biểu hiện, 

lợi ích 

 Hiểu 

được 

nhiệm vụ, 

trách 

nhiệm 

    

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

1 (C6) 

0,5 

5% 

 1 (C4) 

0,5 

5% 

       2 

1,0 

10% 

T.Số câu 

T.Số điểm 

T.Tỉ lệ % 

3 

1,5 

15% 

1, 1/2 

2,5 

25% 

3 

1,5 

15% 

1/2 

1,5 

15% 

1/2 

2,0 

20% 

1/2 

1,0 

10% 

9 

10 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 


